
HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM 
Liên chi Hội khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

--- 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA HOẠT ĐỘNG 
HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2025 - 2026 

 
1. Tên hoạt động: Giải bóng chuyền Tứ Hùng 
2. Thời gian tổ chức: 07/06/2026 
3. Địa điểm tổ chức: Nhà thi đấu trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG – HCM 
(cơ sở Đông Hòa). 
4. Thông tin người phụ trách: Lê Minh Triết - Ủy viên Ban chấp hành Liên chi Hội 
khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật - 0981496034 
5. Danh sách sinh viên tham gia: 

STT MSSV Họ và tên sinh viên Khoa 

1 25130061 Hà Phạm Nguyên Khôi Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

2 25130200 Cao Khả Hưng Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

3 25130117 Lê Đặng Quốc Việt Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

4 25130256 Nguyễn Thái Tấn Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

5 25130253 Trần Thanh Sơn Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

6 25130172 Trần Mai Hồng Đào Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

7 25130010 Nguyễn Hữu An Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

8 25130084 Trần Tiến Phát Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

9 25130238 Phạm Trí Nguyên Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

10 25130031 Nguyễn Vương Gia Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

11 25130064 Lê Thanh Kiên Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

12 25130070 Đỗ Hoàng Long Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

13 25130038 Nguyễn Trọng Hiếu Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

14 25130050 Võ Gia Huy Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

15 25130184 Trần Bá Duy Vật lý - Vật lý kỹ thuật  



STT MSSV Họ và tên sinh viên Khoa 

16 25130102 Nguyễn Quốc Thịnh Thiên Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

17 25130270 Nguyễn Vũ Quang Triết Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

18 25130135 Phạm Quang Huy Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

19 25130134 Trần Huy Hoàng Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

20 25130028 Huỳnh Tấn Dũng Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

21 25130197 Nguyễn Huy Hùng Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

22 25130065 Trần Phạm Duy Kiên Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

23 25130259 Trương Phú Gia Thiện Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

24 25130245 Lê Quang Anh Quân Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

25 25130110 Lê Thị Thuỳ Trang Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

26 25130137 Nguyễn Hữu Khang Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

27 25230012 Huỳnh Trung Nghĩa Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

28 25230044 Đỗ Bắc Long Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

29 25260032 Lâm Khải Hoàn Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

30 25230040 Nguyễn Vũ Hoàng Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

31 25230032 Nguyễn Lê Thanh Đức Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

32 25260021 Đinh Nhật Phương Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

33 25230007 Phan Tuấn Khang Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

34 25230001 Nguyễn Lê Khánh An Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

35 25130175 Trần Tấn Đạt Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

36 25130228 Phan Duy Mạnh Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

37 25130268 Nguyễn Minh Trí Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

38 25130274 Trần Quang Trung Vật lý - Vật lý kỹ thuật  



STT MSSV Họ và tên sinh viên Khoa 

39 25130247 Nguyễn Hữu Minh Quân Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

40 25220001 Nguyễn Hoài An Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

41 25130227 Lê Thanh Mẫn Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

42 25130226 Nguyễn Thị Tuyết Mai Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

43 25130186 Nguyễn Anh Hào Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

44 25130168 Nguyễn Cường Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

45 25130162 Lê Thị Ánh Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

46 25260024 Trần Nguyễn Anh Thư Vật lý - Vật lý kỹ thuật  

 
Danh sách gồm có 46 sinh viên./. 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2026 
 

TM. BCH Liên chi Hội khoa 
VL-VLKT 

Ủy viên  
 
 
 
 

Lê Minh Triết 

Người lập bảng 
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